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Câu 1 (3,0 điểm): Cho các nguyên tố hóa học: O, Fe, S, H.
1) Lập công thức hóa học của 3 oxit, 3 axit, 2 bazơ, 2 muối được tạo thành từ các nguyên tố trên. Gọi tên các hợp chất vừa lập được.

2) Viết công thức cấu tạo của 2 muối vừa lập được.

Câu 2 (2,5 điểm): Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có).

Biết A, B, C là các hóa chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
Câu 3 (4,0 điểm):
1) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau: Natri oxit, điphotpho pentaoxit, muối ăn, natri.
2) Cân bằng các phương trình hóa học sau:
a) Ba(OH)2 + H2SO4 ---> BaSO4 + H2O

b) NH4NO2 ---> N2 + H2O

c) Mg + HNO3 ---> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

d) M + HNO3 ---> M(NO3)n + NxOy + H2O
Câu 4 (2,5 điểm): Trong bột cacao và chocolate có chứa etylphenylamin được gọi là "chocolate amphetamin" - chất có tác dụng kích thích giúp não tiết ra endorphin, giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn khi ăn chocolate. Biết khi đốt cháy m gam etylphenylamin cần dùng 24,08 lít khí oxi sau phản ứng thu được 17,92 lít khí cacbon đioxit, 9,9 gam hơi nước và 1,12 lít khí nitơ. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
a) Tính m?
b) Lập công thức hóa học của hợp chất etylphenylamin biết công thức đơn giản trùng với công thức phân tử.
Câu 5 (2,5 điểm):
1) Một nguyên tố R có hóa trị IV, R tạo hợp chất với khí hiđro (khí X), trong đó hiđro chiếm 25% về khối lượng. Xác định tên nguyên tố R và hợp chất khí X?
2) Hỗn hợp khí A chứa Cl2 và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2.
- Tính % về thể tích, % khối lượng của mỗi khí trong A;
- Tính tỉ khối hỗn hợp A đối với H2;
- Khối lượng của 6,72 lít hỗn hợp khí A ở (đktc).
Câu 6 (2,5 điểm): Điện phân hoàn toàn 3,6 gam nước thu được khí A và khí B. Cho toàn bộ khí A tác dụng với 24 gam bột đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao được chất rắn D. Cho toàn bộ khí B oxi hóa hoàn toàn một lượng khí sunfurơ vừa đủ thu được chất khí E, sục khí E vào nước thu được dung dịch F. Lấy toàn bộ chất rắn D cho vào dung dịch F thu được chất rắn G và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn.
1) Viết các phương trình hóa học, xác định thành phần các chất A, B, D, E, F, G, X.
2) Tính m?
Câu 7 (3,0 điểm): Cho 36,4 gam hỗn hợp X gồm sắt (III) oxit và một oxit của kim loại M phản ứng với khí CO dư ở nhiệt độ cao, thu được 31,6 gam hỗn hợp chất rắn. Mặt khác cho 18,2 gam hỗn hợp X vào dung dịch axit clohiđric thì cần dùng hết 32,85 gam axit clohiđric.
1) Tìm công thức của oxit kim loại M.
2) Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp X.
 (Cho Cu = 64; Al = 27; Fe = 56;H = 1; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; N = 14)
---------------------Hết--------------------
Họ và tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:...........
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